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Tóm tắt: Nghề nuôi cá tra ở An Giang đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Vì vậy, 

nhu cầu nước cho nuôi cá tương đối lớn. Tuy nhiên, người ta thường bỏ qua nhu cầu nước 

cho lĩnh vực này trong quy hoạch nguồn nước. Và nhiều tác giả tính nhu cầu nước cho nuôi 

cá cũng thường bỏ qua việc tính lượng bốc thoát hơi nước và thấm trong quá trình nuôi. Vì 

vậy, nghiên cứu này áp dụng phương trình bốc hơi mặt nước mở của FAO để tính lượng 

nước tổn thất do bay hơi và thấm cho các mô hình nuôi cá tra thông qua các dữ liệu khí 

tượng. Kết quả nhu cầu nước nuôi theo truyền thống là 301.650 m3/ha/năm (2 vụ nuôi), 

theo VietGAP cao gấp 10 lần nuôi truyền thống. Nhu cầu nước toản tỉnh là 1,8 tỉ m3, trong 

đó nuôi theo VietGap 1,2 tỉ m3 và nuôi cá giống 0,46 tỉ m3. Tổn thất do bay hơi là 10.950 

m3/ha/năm cho nuôi cá giống và 18.250m3/ha/năm nuôi theo VietGap và do thấm là 50.400 

m3/ha/năm. Thể tích bùn thải toàn tỉnh năm 2020 là 6.324.578,2 m3. Kết quả chỉ ra rằng tổn 

thất do thấm và bốc hơi trong ao nuôi nhỏ so với nhu cầu nước của quá trình nuôi. Vì vậy, 

việc giảm nhu cầu nước có thể áp dụng các quy trình vận hành tiết kiệm nước trong mùa 

khô là điều khá dễ dàng.     

Từ khóa: Cá tra; Nhu cầu nước; Bốc thoát hơi nước; FAO-PENMAN; Bùn thải. 

 

1. Giới thiệu 

Do địa hình và sông rạch thuận lợi nên nghề nuôi cá tra của tỉnh An Giang phát triển 

mạnh mẽ và là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng, ngành này có kim ngạch 

xuất khẩu hơn 280 triệu USD mỗi năm, với tốc độ tăng trưởng 8-9% hàng năm [1]. Diện tích 

mặt nước nuôi cá tra của tỉnh năm 2017 là 1.711 ha, sản lượng đạt 285 nghìn tấn, tăng 18 

nghìn tấn so với năm 2016 [2]. Năm 2020, diện tích giảm so với năm 2017 chỉ có 1.235 ha, 

trong đó nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP là 386 ha. Nhiều chính sách được UNND tỉnh ban 

hành, trong số đó có quy hoạch vùng nuôi. Để ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2030, 

chỉ rõ tỉnh cần tập trung nuôi cá cho xuất khẩu, áp dụng kỹ thuật nuôi cá tiên tiến [3]. Dự 

kiến diện tích mặt nước năm 2030 là 3.000 ha [4], trong đó có 1500 ha nuôi bằng công nghệ 

cao và có hệ thống xử lý nước thải. Vì vậy, nhu cầu nước cho nghề nuôi thủy sản của tỉnh sẽ 

tăng rất nhiều so trước đây. Nuôi cá tra theo hình thức thâm canh gây ra ảnh hưởng đáng kể 

đối với môi trường vì sự tích tụ thức ăn dư thừa, phân bón, và chất thải trong nước và lớp 

đáy [5]. Đồng thời, các chất độc hại phát sinh từ quá trình phân hủy chất thải và tảo làm môi 

trường nuôi dần suy thoái, dẫn đến nguy cơ nhiễm bệnh, thiếu oxy, và ô nhiễm độc hại từ các 

chất chuyển hoá [6–7]. Nghiên cứu [8], mỗi vụ nuôi có năng suất đạt 300 tấn/ha sẽ phát sinh 

khoảng 2.677 tấn bùn ướt (tương đương 937 tấn bùn khô) và 77.930 m3 nước thải vào môi 
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trường [8–9]. Cứ mỗi kg cá tra sọc được sản xuất thì có khoảng 2,5 đến 9,1m3 nước được 

thải ra sông Mê Kông [10–12]. Sản xuất cá trên mỗi kg tạo ra 0,2-0,5 kg bùn khô [13]. Bùn 

tích tụ ở đáy ao nuôi cá tra chứa 6%N và 57%P [14]. Trong nghiên cứu [15], khi thực hiện 

thí nghiệm nuôi cá da trơn, đã được chỉ ra rằng để đạt được mức sản lượng trung bình khoảng 

200 tấn cá/ha với hệ số chuyển đổi thức ăn FRC là 1,6, cần phải sử dụng ít nhất 320 tấn thức 

ăn và thải ra môi trường 256 tấn chất hữu cơ. Mặc dù nguồn nước ở quy mô khu vực và hàng 

năm hiện nay vẫn đủ cung cấp cho vùng nghiên cứu nhưng nguồn nước vào mùa khô rất hạn 

chế ở một số huyện và chất lượng nước ngày càng suy giảm ở nhiều nơi. Nguyên nhân là do 

phần lớn hệ thống kênh rạch được quy hoạch và xây dựng để phục vụ cho trồng lúa và giao 

thông thủy. Nhu cầu nước cho nuôi trồng thủy sản chưa được xem xét, dòng chảy thiết kế 

kênh không thể theo kịp sự gia tăng nhanh chóng của diện tích ao nuôi. Vì vậy nhiều kênh 

rạch bị ô nhiễm, lưu thông tắc nghẽn ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của hệ thống sông 

rạch và đe dọa tính bền vững của nghề cá. Để có cơ sở cho quản lý và xử lý bùn từ việc nuôi 

cá tra, công tác đầu tiên là phải xác định khối lượng bùn sinh ra trên một đơn vị diện tích 

cũng như tính toán chính xác nhu cầu nước cho ngành mà bấy lâu nay người ta thường bỏ 

qua lĩnh vực này trong quy hoạch cũng như bỏ qua việc tính lượng bốc thoát hơi nước và 

thấm trong quá trình nuôi. Do đó, bài báo này sẽ cung cấp cách tính toán chi tiết nhu cầu 

nước trong lĩnh vực NTTS nhằm hỗ trợ cho địa phương trong công tác quy hoạch nguồn nước 

cũng như thiết kế, nâng cấp lại hệ thống kênh rạch. Đây là việc làm rất cần thiết. 

Các nghiên cứu khác nhau trên toàn thế giới đã chứng minh rằng phương pháp Penman-

Monteith (PM-FAO56) là mô hình phổ biến nhất để xác định bốc thoát hơi nước ETo [16–

21] và nó phù hợp cho một số vùng [22–25]. Phương trình Penman-Monteith được tích hợp 

vào nhiều loại phần mềm và đã được hiệu chỉnh bằng nhiều loại máy đo khác nhau. Mô hình 

Penman được sửa đổi bởi Tổ chức Lương thực thế giới và đã được áp dụng trong các dự án 

quản lý và phát triển thủy lợi. Nhiều nghiên cứu đã sử dụng phương trình Penman-Monteith 

để ước tính lượng bốc thoát hơi nước vì tính ứng dụng phổ biến của nó. Phương pháp Penman 

(PM) ước tính ETo cần bốn thông số: nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối, tốc độ gió và bức 

xạ, những thông số này có thể không có sẵn ở mọi nơi [26]. Trong mặt nước mở ao hồ, bốc 

hơi là thành phần chính của cân bằng nước mà hiếm khi được đo trực tiếp đặc biệt là ở các 

nước đang phát triển. Một lượng lớn nhiệt từ các vùng đất khô nóng bên cạnh sẽ làm tăng 

đáng kể tốc độ bay hơi bề mặt của các cơ thể nước bên cạnh. Sự bay hơi của nước trong đất 

bị ảnh hưởng bởi các tương tác phức tạp giữa yêu cầu khí quyển (độ ẩm, nhiệt độ, bức xạ, 

gió) và các cơ chế vận chuyển nội bộ trong đất ngoài các tính chất của đất (ví dụ, khả năng 

khuếch tán hơi nước, nhiệt và thủy lực) tất cả đều được kết nối mạnh mẽ. Đất trong mối liên 

kết thủy lực với nguồn nước thông qua sự khuếch tán hơi nước. Vì vậy, rất khó để ước lượng 

sự bay hơi của nước ao hồ bằng các phương pháp thông thường. Do đó, bốc thoát hơi nước 

cho ao nuôi sẽ được xác định bằng mô hình toán của Penman trong nghiên cứu này. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp nuôi cá truyền thống 

Cá tra chủ yếu được nuôi trong ao thường được thả với mật độ cao (khoảng 60-80 

con/m2) và nuôi trong khoảng 6 tháng, đạt trọng lượng thu hoạch khoảng 1kg. Đất trong ao 

phải nạo vét bùn đáy, phơi đáy ao. Trong tháng đầu cho cá ăn thức ăn công nghiệp, từ tháng 

thứ 2 trở đi ăn thức ăn nấu chín do người nuôi tự chế biến. Nhu cầu nước cho nuôi trồng thủy 

sản phụ thuộc vào mùa vụ, loại cá và phương pháp nuôi. Đa số người dân ở An Giang nuôi 

cá tra theo phương pháp truyền thống, hàng năm nuôi 2 đợt, mỗi đợt kéo dài 5-6 tháng. Sản 

lượng cá giống kéo dài 90 ngày. Độ sâu của ao nuôi cá tra và cá giống từ 1,5-2m. Người nuôi 

cá xuất khẩu cần thay nước 10 ngày/lần, mỗi lần thay 33-50% lượng nước ban đầu. Đối với 

sản xuất cá giống, thay nước hàng tuần và mỗi lần thay 50% lượng nước ban đầu [27]. Như 

vậy, tổng nhu cầu nước cho nuôi cá tra bao gồm: Lượng nước cần thiết để cải tạo ao trước 
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khi thả giống; Lượng nước cần thiết trong ao; Nước được thay trong quá trình nuôi; Lượng 

nước bốc hơi ở mặt nước; Tổn thất nước do thấm. 

2.2. Nuôi cá theo tiêu chuẩn VietGAP 

Năm 2008 là thời điểm bắt đầu của việc khởi đầu Chương trình VietGAP nhằm đẩy 

mạnh thực phẩm sạch và an toàn [28]. Sáng kiến này cũng bao gồm cả lĩnh vực NTTS. Việc 

áp dụng tiêu chuẩn VietGAP trong việc nuôi cá không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường 

mà còn giúp tăng cường chuỗi giá trị của ngành nuôi cá từ giai đoạn trang trại đến chế biến, 

đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành nuôi cá tra. Tuân thủ VietGAP là 

nền tảng để đòi hỏi người nuôi cá tra thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP, BAP, 

ASC. Khi thực hiện VietGAP thành công, người nuôi sẽ đạt được những lợi ích cụ thể cho 

bản thân và các bên liên quan.  

Hơn 30% diện tích được áp dụng mô hình VietGAP. Điểm khác biệt so với phương pháp 

nuôi truyền thống là yêu cầu ao sâu hơn (2-3 mét) và thay 1/3 lượng nước mỗi ngày. Các yêu 

cầu này đã làm gia tăng đáng kể nhu cầu nước so với cách nuôi truyền thống. Hiện tại, diện 

tích áp dụng tiêu chuẩn VietGAP tăng lên 80% [29]. Để tính nhu cầu nước cho các mô hình 

nuôi cá tra, dữ liệu sử dụng nước nên được phân tích chính xác. Trong đó, mỗi thành phần 

được chuẩn hóa thành mm tương đương với 10 m3 trên 1 ha diện tích ao. Cụ thể như sau: 

Nước cần thiết để cải tạo ao trước khi thả giống: nước được bơm vào ao ở mực nước 

0,3-0,5 m, ngâm ao từ 5 đến 7 ngày, sau đó rút hết nước hoàn toàn. 

Q cải tạo ao  = 500mm                                         (1) 

Lượng nước cần thiết để nuôi cá (Q cần) ở mực nước H là 2 m. 

Q cần nuôi = 1000H                                                     (2) 

Tổng lượng nước được thay trong một vụ nuôi:  

Q thay nước = n.ai                                                       (3) 

Trong đó ai là số lượng nước thay thế; n là số lần thay nước. 

Tổng nhu cầu nước cho các ao nuôi cá tra trong năm (2 vụ/năm): 

Qtổng (m
3) = 2 [Qcải tạo ao + Qcần nuôi + Qthay nước] – Qmưa + Ebốc hơi + Sthấm   (4) 

Trong đó Qmưa là lượng mưa năm; Ebốc hơi là lượng nước mất đi do bay hơi mỗi năm;                          

Sthấm là lượng nước thất thoát do thấm mỗi năm. 

Tổng nhu cầu nước cho vùng nghiên cứu được ước tính cho cả mô hình nuôi truyền 

thống và nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP sẽ bằng nhu cầu nước nuôi 1 ha nhân với diện tích 

canh tác thực tế của vùng nghiên cứu. Lượng nước cải tạo ao và nước thay mới phụ thuộc 

hoàn toàn vào phương pháp nuôi. Lượng nước cần lấy vào ao nuôi phụ thuộc vào độ sâu 

mong muốn và thông số này ước tính khá dễ dàng. Thuật ngữ phức tạp nhất là tổn thất do 

bay hơi, yêu cầu phải có mô hình để tính toán. Trong các vùng nước lộ thiên như ao nuôi cá, 

bốc hơi là một trong những yếu tố quan trọng của cân bằng nước và được Penman (1948) 

thiết lập qua công thức bên dưới [30]: 

( )

( ) ( )
( )*

p n u a

Tamm
E R f e e

month Ta Ta

  
= + − 
 +   +  

                       (5) 

Trong đó Rn = bức xạ (mm d-1); Ta (K) = nhiệt độ không khí; ea = áp suất hơi thực tế 

(hPa); e * = áp suất hơi bão hòa (hPa) tại Ta; fu là tốc độ gió.  

fu (m/s) = 0,26 (1+ 0,54 u2)                                                (6) 

Trong đó u2 là vận tốc gió (m/s) cao 2m so với mặt đất. 

Theo FAO, cách tính lượng nước thất thoát do thấm cho ha/năm: 

Sp (m3) = RSp × 10.000 (m2) × 360 (ngày)                                           (7) 

Theo FAO, RSp(m/ngày) là tỷ lệ tổn thất do thấm tính (mm/ngày) từ đất ao thực tế khảo 

sát. 

2.3. Phương pháp tính toán lượng bùn sinh ra trong ao nuôi cá Tra 
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Thể tích bùn đáy ao tính bằng công thức:   

                          V = S×h                                                           (8) 

Trong đó V là tổng thể tích bùn đáy ao (lượng bùn tươi) (m3); S là diện tích đáy ao (m2); 

h là chiều cao của lớp bùn (m). 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Xác định lượng bùn đáy từ ao nuôi cá tra 

Lượng bùn tích tụ trong ao nuôi được xác định theo thời gian cho cả 3 hình thức nuôi 

(Bảng 1). Kết quả cho thấy rằng nuôi cá theo phương pháp truyền thống tích tụ lượng bùn 

trong ao nuôi trung bình khoảng 2,541 m3/ha mỗi vụ, trong khi áp dụng phương pháp 

VietGAP, lượng bùn tích tụ trong ao nuôi tăng lên đến 3,926 m3/ha. Trong trường hợp nuôi 

cá giống, lượng bùn trung bình trong ao đạt 410 m3/ha. 

Bảng 1. Lượng bùn tích tụ theo thời gian trong ao nuôi cá tra cho một vụ nuôi. 

 Nuôi VietGAP Nuôi truyền thống  Sản xuất cá giống 

Thời gian 

(ngày) 

Bùn tích tụ 

(cm) 

Thể tích bùn 

(m3/ha) 

Bùn tích tụ 

(cm) 

Thể tích bùn 

(m3/ha) 

Bùn tích tụ 

(cm) 

Thể tích 

bùn (m3/ha) 

30 1,6 370,8 1,8 290,2 1,5 220,7 

60 5,9 623,90 4,7 570,7 2,8 370,5 

90 18 1.324,86 12 1.102,3 9,3 410,8 

120 24 1.724,86 19 1.623,4   

150 36 2.825,82 25 2.130,7   

180 42 3.926,79 32 2.541,8   

Nếu ước tính cho toàn tỉnh An Giang, lượng bùn thải do nuôi cá tra sẽ là 6.324.578 

m3/năm (Bảng 2). Nguồn chất thải độc hại này hiện nay vẫn chưa được xử lý triệt để và thải 

vào sông rạch trong khu vực. Theo kết quả điều tra, chỉ có 14/50 hộ nuôi ao đã thiết lập hồ 

chứa để xử lý nước thải và bùn thải. Những khó khăn trong khâu xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải hiện nay là không có diện tích đất trống; thiếu thiết bị xử lý đạt hiệu quả cao; chưa 

có công nghệ xử lý, cách vận hành hệ thống phù hợp. Chất thải từ việc nuôi trồng thủy sản 

bao gồm các phần tử như thức ăn dư thừa bị phân hủy, thuốc kháng sinh, vôi và các khoáng 

chất khác. Trong đó, chất thải từ các hệ thống ao nuôi công nghiệp có thể chứa đến hơn 45% 

Nitrogen và 22% chất hữu cơ, tạo ra nguồn gây ô nhiễm môi trường và làm tăng nguy cơ lây 

lan các bệnh trong môi trường nuôi trồng. Lượng cá chết cũng là một nguồn gây ô nhiễm 

đáng kể. Lượng hao hụt cá trong vụ nuôi chủ yếu nằm trong khoảng 15-35% (chiếm khoảng 

70% số hộ), đặc biệt có 2/50 hộ có tỉ lệ hao hụt cá là 80%. Môi trường nước trên sông Tiền, 

sông Hậu và các kênh rạch đã bắt đầu thể hiện rõ sự ô nhiễm hữu cơ từ các chất thải này. 

Bảng 2. Tổng thể tích bùn thải ra do nuôi cá tra cho toàn tỉnh An Giang năm 2020. 

Mô hình Diện tích (ha) Thể tích bùn 

(m3/ha/vụ) 

Tổng V bùn thải ra 

(m3/năm) (2 vụ) 

Nuôi VietGAP 386 3.926,79 3.031.481,8 

Nuôi truyền thống 609 2.541,8         3.095.912,4 

Sản xuất cá giống 240 410,8 197.184 

Tổng 6.324.578,2 

3.2. Nhu cầu nước cho các mô hình nuôi cá tra 

Để tính nhu cầu nước cho các mô hình nuôi, trong công thức tính toán (xem phần phương 

pháp) có đề cập đến chỉ số bốc hơi mặt nước và thấm. Do đó, bài báo cũng đã xác định lượng 

nước bốc hơi theo tháng (Bảng 3 và Bảng 4). Lượng bốc hơi hàng năm (Ep) ước tính là 1.697 

mm/năm, tương đương với 4,64 mm/ngày. Các tháng có lượng bốc hơi cao là các tháng mùa 
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khô từ tháng 2 đến tháng 5, lượng bốc hơi từ 4,9-5,6 mm/ngày. Kết quả của các thông số khí 

tượng được sử dụng trong tính toán bốc hơi mặt nước cho ao cá được thể hiện trong bảng bên 

dưới. 

Bảng 3. Kết quả tính toán các thông số khí tượng từ phương trình Penman. 

Tháng 
Độ ẩm tương 

đối (%) 
𝐓𝐚 (K) e* Rn (mm d-1) 

𝚼  

(hPa K-1) 
𝚫 

 Giêng 74 297,75 0,326 4,537 0,674 0,143 

 Hai 79 298,65 0,309 5,073 0,674 0,144 

 Ba 79 300,65 0,345 5,804 0,674 0,159 

 Tư 80 301,85 0,362 5,570 0,674 0,167 

 Năm 79 301,55 0,366 5,585 0,674 0,168 

 Sáu 83 301,05 0,332 4,500 0,674 0,162 

 Bảy 81 301,45 0,336 4,418 0,674 0,160 

 Tám 80 301,05 0,342 4,856 0,674 0,161 

 Chín 81 301,05 0,336 3,605 0,674 0,160 

 Mười 81 300,05 0,336 4,885 0,674 0,160 

 Mười một 80 301,15 0,310 4,696 0,674 0,147 

 Mười hai 77 299,95 0,313 4,223 0,674 0,143 

Bảng 4. Kết quả bốc hơi nước hằng tháng từ phương trình Penman. 

Tháng u2 =Tốc độ gió m/s 
fu = 0,26 (1+0,54u2) 

(m/s) 

Ep 

(mm/ngày) 

Ep 

(mm/tháng) 

Giêng 0,104 0,274 4,372 133,101 

Hai 0,127 0,277 4,900 149,154 

Ba 0,127 0,277 5,628 171,319 

Tư 0,115 0,276 5,398 164,327 

Năm 0,138 0,279 5,415 164,847 

Sáu 0,173 0,284 4,341 132,134 

Bảy 0,185 0,285 4,259 129,640 

Tám 0,138 0,279 4,685 142,612 

Chín 0,162 0,282 3,449 104,997 

Mười 0,127 0,277 4,713 143,459 

Mười một 0,127 0,277 4,522 137,668 

Mười hai 0,127 0,277 4,054 123,403 

Từ đó, nhu cầu nước cho 3 mô hình nuôi cá: truyền thống, VietGAP và nuôi cá giống 

được xác định. Áp dụng công thức trong phần phương pháp ta tính được lượng nước cần thiết 

cho một hecta trong năm (2 vụ) được trình bày trong Bảng 5. 

Bảng 5. Nhu cầu nước cho nuôi cá tra và sản xuất cá giống năm 2020 (Đơn vị: m3/ha/năm). 

Thông số Nuôi Vietgap Nuôi truyền thống Sản xuất cá giống 

 Q cải ao 10.000 10.000 10.000 

Q cần 60.000 40.000 60.000 

    Q bốc hơi 18.250 18.250 10.950 

  Q thấm 50.400 50.400 50.400 

 Qthay 3.000.000 200.000 1.800.000 

  Qmưa 17.000 17.000 17.000 

  Tổng 3.121.650 301.650 1.914.350 
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Tổng diện tích ao nuôi năm 2020 ở tỉnh An Giang là 1.235 ha trong đó có 609 ha nuôi 

cá thương phẩm (386 ha nuôi theo VietGAP), 240 ha nuôi cá giống. Tổng nhu cầu sử dụng 

nước theo tiêu chuẩn VietGap là 3.117.513 m3/ha/năm, gấp 10 lần so với canh tác truyền 

thống (301.650m3/ha/năm). Nghiên cứu của Viện Thủy lợi Miền Nam cho thấy, nhu cầu nước 

cho 1 ha nuôi trồng thủy sản nuôi theo phương thức truyền thống là 304.000 m3/ha/năm [31], 

con số này gần đúng với kết quả của chúng tôi ở thời điểm hiện tại. 

Nhu cầu nước trong lĩnh vực NTTS cho toàn tỉnh An Giang là 1,8 tỉ m3, trong đó nuôi 

theo tiêu chuẩn VietGap (1,2 tỉ m3) và nuôi cá giống (0,46 tỉ m3) tiêu tốn rất nhiều nước. Phần 

còn lại là nuôi theo phương truyền thống. Huyện có nhu cầu nước cao nhất là Châu Phú. Hầu 

hết các hộ dân ở Châu Phú đều sống bằng nghề nuôi cá tra. Theo sau huyện Châu Phú là 

Thoại Sơn, Châu Thành, Chợ Mới, An Phú và Phú Tân và các huyện này có nhu cầu nước 

gần tương đương. Tiếp đến là các huyện Tân Châu và thành phố Long Xuyên có nhu cầu 

nước tương đối thấp. Ba huyện có nhu cầu sử dụng nước không đáng kể là huyện Tri Tôn, 

Tịnh Biên và thị xã Châu Đốc. Nguyên nhân là do hệ thống kênh mương không lưu thông 

nước nên dòng chảy không đến được các kênh nội đồng. Việc nuôi cá tra cũng đang gặp 

nhiều khó khăn ở các huyện này do thiếu nước. Năm 2030 dự kiến bốc thoát hơi nước theo 

viễn cảnh thay đổi khí hậu sẽ là 5,0-6,0 mm/day. Và nhu cầu nước cho các mô hình nuôi cá 

tra tỉnh An Giang sẽ là 4.490.308.479m3/năm, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2020. 

Bảng 6. Nhu cầu nước tổng cộng cho các mô hình nuôi cá tra ở An Giang năm 2020. 

Huyện/Tỉn

h 

Truyền thống VietGap Cá giống Tổng NCN 

(m3) DT (ha) NCN (m3) DT (ha) NCN (m3) DT (ha) NCN (m3) 

An Giang 609 183.869.615 386 1.204.956.900 240 459.683.809 1.848.510.324 

 

Hình 1. Tổng nhu cầu nước cho các phương thức nuôi cá tra phân theo huyện năm 2020. 

4. Kết luận  

Trên cơ sở phân tích quy trình vận hành nuôi cá tra hiện nay và nuôi theo tiêu chuẩn 

VietGAP, chúng tôi nhận thấy rằng nuôi cá theo tiêu chuẩn VietGAP tốn nước gấp 10 lần so 

với phương thức nuôi truyền thống và tổn thất do bay hơi nước không đáng kể so với tổng 

nhu cầu nước của quá trình nuôi. Do đó, chúng tôi đề xuất rằng nhu cầu nước có thể giảm 

xuống bằng cách điều chỉnh các quy trình vận hành trong mùa khô.  

Đầu tư vào các công nghệ nuôi cá tiết kiệm nước, như hệ thống tái sử dụng nước, hệ 

thống lọc và xử lý nước hiệu quả, có thể giúp giảm lượng nước cần thiết cho các vùng thiếu 

nước. 

Tổ chức các chương trình giáo dục và tư vấn cho người nuôi cá về cách quản lý nước 

hiệu quả và sử dụng các phương tiện nuôi cá tiết kiệm nước. 
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Cần xem xét lại và điều chỉnh các chính sách liên quan đến sử dụng nước và ngành nuôi 

cá để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng trong bối cảnh thiếu hụt nước và biến đổi khí 

hậu. 

Bằng cách tính toán chính xác diện tích ao và mật độ cá nuôi trong ao, người nuôi có thể 

kiểm soát lượng thức ăn hằng ngàyvừa đủ. Điều này không chỉ giúp giảm ô nhiễm, và giảm 

lượng bùn ao mà còn giúp tiết kiệm chi phí đầu tư. 

Thông qua cách tính toán nhu cầu nước và bùn thải, tỉnh có thể chủ động trong việc kiểm 

tra, đánh giá năng lực chuyển tải của các hệ thống kênh rạch. Từ đó có kế hoạch tu sửa, nạo 

vét, phân vùng cấp thoát nước cho phù hợp. 

Bài báo đã phân tích lượng nước cần thiết cho việc nuôi cá tra tại tỉnh An Giang và kết 

quả cho thấy rằng lượng nước này là khá lớn. Bỏ qua việc tính toán lượng nước này trong 

quy hoạch nguồn nước có thể dẫn đến những sai lầm trong thiết kế hệ thống kênh mương 

thủy lợi và cũng làm giảm hiệu quả của các giải pháp được đề xuất. Điều này làm nổi bật giá 

trị của bài báo đối với độc giả, giúp họ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tính toán và 

quản lý nguồn nước trong lĩnh vực nuôi cá. 
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Abstract: Aquaculture in An Giang has developed quite strongly, especially in catfish 

farming. Therefore, the water demand for this sector is significant. However, water demand 

for this sector is often overlooked in water resource planning. Additionally, many studies 

on water demand for fish farming often neglect to account for water evaporation and 

seepage losses during the farming process. Hence, this study applies the FAO open 

evaporation equation to estimate the amount of water lost due to evaporation and seepage 

in catfish ponds using meteorological data. The results showed that the water demand for 

one hectare of traditional catfish farming is 301,650m3/ha/year (2 crops), VietGAP farming 

is 10 times higher than that of traditional farming. Water demand for fish farming in An 

Giang province was 1.8 billion m3, of which VietGap farming was 1.2 billion m3 and 

breeding fish was 0.46 billion m3. Loss water due to evaporation for traditional and VietGap 

farming was 10,950m3/ha/year and 18,250m3/ha/year respectively and seepage ws 

50,400m3/ha/year. The average volume of sludge for the entire province is 6,324,578.2 m3 

in 2020. The results showed that the water losses due to seepage and evaporation in the 

ponds are small compared to the water requirements of the culture process. Therefore, it is 

quite easy to reduce water demand in the future by adopting water-saving operating 

procedures in the dry season. 
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